
CÔNG TY CỔ PHẦN TOP HOME VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 11, Liền kề 11, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

Nhà máy sản xuất: Cụm công nghiệp Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Website: www.tophomevietnam.com       Email: tophomevietnam@gmail.com

Điện thoại: 0382013579                            Hotline: 0913211163/ 0902148383

Hà Nội, ngày  01 tháng 03  năm 2020

ĐƠN GIÁ

Chất liệu: Gỗ MFC melamin 18mm 

chống ẩm, (Hậu alumin 3mm, MDF 

6mm chống ẩm 2 mặt melamin).

1 Tủ giầy D x S:350 x C m² 2,645,000

2 Tủ bếp dưới D x S:580 x C:850 md 2,702,500
Thùng gỗ nhựa đơn giá cộng 

thêm 500k/md

3 Tủ bếp trên D x S:350 x C:800 md 2,702,500

4 Tủ chứa tủ lạnh DxS600XC m2 2,127,500 Tủ không hậu

5 Bàn trà D:1000 x R:600 x C:350 cái 3,737,500

6 Quầy bar, bàn đảo D x S x C md 3,737,500

7 Tủ áo D x S:600 x C m² 2,702,500

8 Tủ áo không cánh D x S:600 x C m² 2,415,000

9 Kệ đồ không cánh D x S:350 x C: m2 2,300,000 Có cánh đơn giá theo tủ giầy

10 Kệ thấp có cánh D x S:350 x C600-800 md 2,645,000

11 Kệ thấp không cánh D x S:350 x C600-900 md 2,415,000

12 Giá sách không cánh D x S:300 x C m² 1,897,500

13 Tủ ngăn kéo D x S:100 x C600-900 md 3,622,500

14 Kệ TV D x S:400 x C:400 md 1,955,000

15 Vách ốp phẳng 1 Mặt D x S x C m² 920,000

16
Vách ốp dạng nan trên tấm 

phẳng 1 mặt
D x S x C m² 1,552,500

17 Vách hộp 2 Mặt D x S x C m² 1,667,500

18 Đợt trang trí D x S:250 x C md 345,000

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM NỘI THẤT 
MFC melamin

Kính gửi: Quý khách hàng

GHI CHÚĐ.V.TKÍCH THƯỚCSẢN PHẨMTT

1



ĐƠN GIÁ

Chất liệu: Gỗ MFC melamin 18mm 

chống ẩm, (Hậu alumin 3mm, MDF 

6mm chống ẩm 2 mặt melamin).

GHI CHÚĐ.V.TKÍCH THƯỚCSẢN PHẨMTT

19 Giường 2 tầng (1,2m-1,4m) D2000 x R1200 x C chiếc 11,385,000

20 Giường ngủ 1,8m D2000 x R1800 x C350 chiếc 7,360,000

21 Giường ngủ 1,6m D2000 x R1600 x C350 chiếc 6,957,500

22 Giường ngủ 1,4m D2000 x R1400 x C350 chiếc 6,497,500

23 Giường ngủ 1,2m D2000 x R1200 x C350 chiếc 5,175,000

24 Tab đầu giường D:600 x C:350 x S:400 chiếc 1,322,500

25 Bàn trang điểm D x S550 x C750 md 2,472,500
Đơn giá thấp nhất áp dụng cho 1 

chiếc bàn

26 Vách gương bỉ 5mm D x S x C m2 1,495,000

27 Vách bọc nỉ D x S x C m2 1,667,500

28 Bàn học D x S:550 x C:750 md 2,472,500
Đơn giá thấp nhất áp dụng cho 1 

chiếc bàn

29 Tủ lavabo DXS600XC md 2,691,000
Thùng gỗ nhựa đơn giá cộng 

thêm 500k/md

30 Tủ treo trên lavabo DXS250XC m2 2,012,500

31 Gương bỉ 5mm mài xiết m2 862,500

32 Cánh khung nhôm hệ m2 3,162,500 Cánh cho tủ gương, tủ áo

Ghi chú:

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Đơn giá trên không kèm phụ kiện hãng (Bản lề giảm chấn, ray âm, tay co, giá kệ ngũ kim…vv) 

- Đơn giá trên được miễn phí phụ kiện thường (Bản lề thường, ray bi 2 lớp, suốt áo)

- Đơn giá trên (từ 02 sản phẩm) đã bao gồm vận chuyển hoàn thiện lắp đặt tại nội thành TP Hà Nội

- Thời gian thi công/đơn hàng thông thường: 07-15 ngày

Thêm ngăn kéo giường 500k/1 

cái

2



CÔNG TY CỔ PHẦN TOP HOME VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 11, Liền kề 11, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

Nhà máy sản xuất: Cụm công nghiệp Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Website: www.tophomevietnam.com       Email: tophomevietnam@gmail.com

Điện thoại: 0382013579                            Hotline: 0913211163/ 0902148383

Hà Nội, ngày  01 tháng 03  năm 2020

Chất liệu: Thùng gỗ MFC 

melamin 18mm chống ẩm, cánh 

MDF sơn Inchem, hồi lộ sơn 1 

mặt trên melamin (Hậu alumin 

3mm, MDF 6mm chống ẩm 2 

mặt melamin).

Chất liệu: Thùng gỗ MFC 

melamin 18mm chống ẩm, cánh 

MDF sơn G8 hoặc tương đương, 

hồi lộ sơn 1 mặt trên melamin 

(Hậu alumin 3mm, MDF 6mm 

chống ẩm 2 mặt melamin).

1 Tủ giầy D x S:350 x C m² 3,220,000 2,990,000

2 Tủ bếp dưới D x S580 x C850 md 3,277,500 3,047,500
Thùng gỗ nhựa đơn giá cộng 

thêm 500k/md

3 Tủ bếp trên D x S350 x C800 md 3,277,500 3,047,500

4 Tủ chứa tủ lạnh DxS600XC m2 2,702,500 2,530,000 Tủ không hậu

5 Bàn trà D1000 x R600 x C350 cái 4,312,500 4,082,500

6 Quầy bar, bàn đảo D x S x C md 4,312,500 4,082,500

7 Tủ áo D x S:600 x C m² 3,335,000 3,105,000

8 Tủ áo không cánh D x S:600 x C m² 2,415,000 2,415,000 Thùng không sơn

9 Kệ đồ không cánh D x S:350 x C: m2 2,300,000 2,300,000 Có cánh đơn giá theo tủ giầy

10 Kệ thấp có cánh D x S:350 x C600-800 md 3,220,000 2,990,000

11 Kệ thấp không cánh D x S:350 x C600-900 md 3,220,000 2,990,000 Sơn toàn bộ trên melamin

12 Giá sách không cánh D x S:300 x C m² 2,530,000 2,300,000 Sơn toàn bộ trên melamin

13 Tủ ngăn kéo D x S:100 x C600-900 md 4,197,500 3,967,500

14 Kệ TV D x S:400 x C:400 md 2,760,000 2,530,000 Sơn toàn bộ trên melamin

15 Vách ốp phẳng 1 Mặt D x S x C m² 1,207,500 1,035,000 Sơn toàn bộ trên melamin

16
Vách ốp dạng nan trên 

tấm phẳng 1 mặt
D x S x C m² 1,897,500 1,725,000

Kính gửi: Quý khách hàng

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM NỘI THẤT 
MFC melamin cánh sơn

GHI CHÚĐ.V.TKÍCH THƯỚCSẢN PHẨMTT

ĐƠN GIÁ

1



Chất liệu: Thùng gỗ MFC 

melamin 18mm chống ẩm, cánh 

MDF sơn Inchem, hồi lộ sơn 1 

mặt trên melamin (Hậu alumin 

3mm, MDF 6mm chống ẩm 2 

mặt melamin).

Chất liệu: Thùng gỗ MFC 

melamin 18mm chống ẩm, cánh 

MDF sơn G8 hoặc tương đương, 

hồi lộ sơn 1 mặt trên melamin 

(Hậu alumin 3mm, MDF 6mm 

chống ẩm 2 mặt melamin).

GHI CHÚĐ.V.TKÍCH THƯỚCSẢN PHẨMTT

ĐƠN GIÁ

17 Vách hộp 2 Mặt D x S x C m² 2,242,500 2,070,000 Sơn toàn bộ trên melamin

18 Đợt trang trí D x S:250 x C md 517,500 494,500

19
Giường 2 tầng (1,2m-

1,4m)
D2000 x R1200 x C chiếc 12,650,000 12,075,000

20 Giường ngủ 1,8m D2000 x R1800 x C350 chiếc 8,510,000 8,165,000

21 Giường ngủ 1,6m D2000 x R1600 x C350 chiếc 8,050,000 7,647,500

22 Giường ngủ 1,4m D2000 x R1400 x C350 chiếc 7,590,000 7,187,500

23 Giường ngủ 1,2m D2000 x R1200 x C350 chiếc 6,325,000 5,980,000

24 Tab đầu giường D:600 x C:350 x S:400 chiếc 1,897,500 1,725,000

25 Bàn trang điểm D x S550 x C750 md 3,105,000 2,932,500
Đơn giá thấp nhất áp dụng 

cho 1 chiếc bàn

26 Vách gương bỉ 5mm D x S x C m2 1,495,000 1,495,000

27 Vách bọc nỉ D x S x C m2 1,667,500 1,667,500

28 Bàn học D x S:550 x C:750 md 3,047,500 2,932,500
Đơn giá thấp nhất áp dụng 

cho 1 chiếc bàn

29 Tủ lavabo DXS600XC md 3,277,500 3,047,500
Thùng gỗ nhựa đơn giá cộng 

thêm 500k/md

30 Tủ treo trên lavabo DXS250XC m2 2,587,500 2,472,500

31 Gương bỉ 5mm mài xiết m2 862,500 862,500

32

Cánh khung nhôm hệ 

(Gương bỉ 5mm hoặc 

kính đen cường lực 

m2 3,162,500 3,162,500 Cánh cho tủ gương, tủ áo

Ghi chú:

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Đơn giá trên không kèm phụ kiện hãng (Bản lề giảm chấn, ray âm, tay co, giá kệ ngũ kim…vv) 

- Đơn giá trên được miễn phí phụ kiện thường (Bản lề thường, ray bi 2 lớp, suốt áo)

- Đơn giá trên (từ 02 sản phẩm) đã bao gồm vận chuyển hoàn thiện lắp đặt tại nội thành TP Hà Nội

- Thời gian thi công/đơn hàng thông thường: 07-15 ngày

Thêm ngăn kéo giường 500k/1 

cái

2



CÔNG TY CỔ PHẦN TOP HOME VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 11, Liền kề 11, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

Nhà máy sản xuất: Cụm công nghiệp Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Website: www.tophomevietnam.com       Email: tophomevietnam@gmail.com

Điện thoại: 0382013579                            Hotline: 0913211163/ 0902148383

Hà Nội, ngày  01 tháng 03  năm 2020

ĐƠN GIÁ

Chất liệu: Gỗ MDF melamin 17mm 

chống ẩm, (Hậu alumin 3mm, MDF 

6mm chống ẩm 2 mặt melamin).

1 Tủ giầy D x S:350 x C m² 2,760,000

2 Tủ bếp dưới D x S:580 x C:850 md 2,760,000
Thùng gỗ nhựa đơn giá cộng thêm 

500k/md

3 Tủ bếp trên D x S:350 x C:800 md 2,760,000

4 Tủ chứa tủ lạnh DxS600XC m2 2,242,500 Tủ không hậu

5 Bàn trà D:1000 x R:600 x C:350 cái 3,852,500

6 Quầy bar, bàn đảo D x S x C md 3,737,500

7 Tủ áo D x S:600 x C m² 2,817,500

8 Tủ áo không cánh D x S:600 x C m² 2,530,000

9 Kệ đồ không cánh D x S:350 x C: m2 2,357,500 Có cánh đơn giá theo tủ giầy

10 Kệ thấp có cánh D x S:350 x C600-800 md 2,702,500

11 Kệ thấp không cánh D x S:350 x C600-900 md 2,472,500

12 Giá sách không cánh D x S:300 x C m² 2,012,500

13 Tủ ngăn kéo D x S:100 x C600-900 md 3,737,500

14 Kệ TV D x S:400 x C:400 md 2,012,500

15 Vách ốp phẳng 1 Mặt D x S x C m² 977,500

16
Vách ốp dạng nan trên tấm 

phẳng 1 mặt
D x S x C m² 1,610,000

17 Vách hộp 2 Mặt D x S x C m² 1,782,500

18 Đợt trang trí D x S:250 x C md 379,500

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM NỘI THẤT 
MDF melamin

TT

Kính gửi: Quý khách hàng

GHI CHÚĐ.V.TKÍCH THƯỚCSẢN PHẨM

1



ĐƠN GIÁ

Chất liệu: Gỗ MDF melamin 17mm 

chống ẩm, (Hậu alumin 3mm, MDF 

6mm chống ẩm 2 mặt melamin).

TT GHI CHÚĐ.V.TKÍCH THƯỚCSẢN PHẨM

19 Giường 2 tầng (1,2m-1,4m) D2000 x R1200 x C chiếc 11,730,000

20 Giường ngủ 1,8m D2000 x R1800 x C350 chiếc 7,647,500

21 Giường ngủ 1,6m D2000 x R1600 x C350 chiếc 7,187,500

22 Giường ngủ 1,4m D2000 x R1400 x C350 chiếc 6,727,500

23 Giường ngủ 1,2m D2000 x R1200 x C350 chiếc 5,520,000

24 Tab đầu giường D:600 x C:350 x S:400 chiếc 1,437,500

25 Bàn trang điểm D x S550 x C750 md 2,530,000
Đơn giá thấp nhất áp dụng cho 1 

chiếc bàn

26 Vách gương bỉ 5mm D x S x C m2 1,495,000

27 Vách bọc nỉ D x S x C m2 1,667,500

28 Bàn học D x S:550 x C:750 md 2,530,000
Đơn giá thấp nhất áp dụng cho 1 

chiếc bàn

29 Tủ lavabo DXS600XC md 2,760,000
Thùng gỗ nhựa đơn giá cộng thêm 

500k/md

30 Tủ treo trên lavabo DXS250XC m2 2,127,500

31 Gương bỉ 5mm mài xiết m2 862,500

32

Cánh khung nhôm hệ (Gương 

bỉ 5mm hoặc kính đen cường 

lực 6mm)

m2 3,162,500 Cánh cho tủ gương, tủ áo

Ghi chú:

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Đơn giá trên không kèm phụ kiện hãng (Bản lề giảm chấn, ray âm, tay co, giá kệ ngũ kim…vv) 

- Đơn giá trên được miễn phí phụ kiện thường (Bản lề thường, ray bi 2 lớp, suốt áo)

- Đơn giá trên (từ 02 sản phẩm) đã bao gồm vận chuyển hoàn thiện lắp đặt tại nội thành TP Hà Nội

- Thời gian thi công/đơn hàng thông thường: 07-15 ngày

Thêm ngăn kéo giường 500k/1 cái

2



CÔNG TY CỔ PHẦN TOP HOME VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 11, Liền kề 11, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

Nhà máy sản xuất: Cụm công nghiệp Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Website: www.tophomevietnam.com       Email: tophomevietnam@gmail.com

Điện thoại: 0382013579                            Hotline: 0913211163/ 0902148383

Hà Nội, ngày  01 tháng 03  năm 2020

Chất liệu: Thùng gỗ MDF 

melamin 17mm chống ẩm, cánh 

MDF sơn Inchem, hồi lộ sơn 1 

mặt trên melamin (Hậu alumin 

3mm, MDF 6mm chống ẩm 2 

mặt melamin).

Chất liệu: Thùng gỗ MDF 

melamin 18mm chống ẩm, cánh 

MDF sơn G8 hoặc tương đương, 

hồi lộ sơn 1 mặt trên melamin 

(Hậu alumin 3mm, MDF 6mm 

chống ẩm 2 mặt melamin).

1 Tủ giầy D x S:350 x C m² 3,277,500 3,047,500

2 Tủ bếp dưới D x S580 x C850 md 3,335,000 3,105,000
Thùng gỗ nhựa đơn giá cộng 

thêm 500k/md

3 Tủ bếp trên D x S350 x C800 md 3,335,000 3,105,000

4 Tủ chứa tủ lạnh DxS600XC m2 2,817,500 2,587,500 Tủ không hậu

5 Bàn trà D1000 x R600 x C350 cái 4,542,500 4,312,500

6 Quầy bar, bàn đảo D x S x C md 4,542,500 4,312,500

7 Tủ áo D x S:600 x C m² 3,392,500 3,162,500

8 Tủ áo không cánh D x S:600 x C m² 2,530,000 2,530,000 Thùng không sơn

9 Kệ đồ không cánh D x S:350 x C: m2 2,357,500 2,357,500 Có cánh đơn giá theo tủ giầy

10 Kệ thấp có cánh D x S:350 x C600-800 md 3,220,000 2,990,000

11 Kệ thấp không cánh D x S:350 x C600-900 md 3,277,500 3,047,500 Sơn toàn bộ trên melamin

12 Giá sách không cánh D x S:300 x C m² 2,587,500 2,357,500 Sơn toàn bộ trên melamin

13 Tủ ngăn kéo D x S:100 x C600-900 md 4,312,500 4,082,500

14 Kệ TV D x S:400 x C:400 md 2,817,500 2,587,500 Sơn toàn bộ trên melamin

15 Vách ốp phẳng 1 Mặt D x S x C m² 1,265,000 1,092,500 Sơn toàn bộ trên melamin

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM NỘI THẤT 
MDF melamin cánh sơn

Kính gửi: Quý khách hàng

GHI CHÚĐ.V.TKÍCH THƯỚCSẢN PHẨMTT

ĐƠN GIÁ

1



16
Vách ốp dạng nan trên 

tấm phẳng 1 mặt
D x S x C m² 1,955,000 1,782,500

17 Vách hộp 2 Mặt D x S x C m² 2,357,500 2,127,500 Sơn toàn bộ trên melamin

18 Đợt trang trí D x S:250 x C md 517,500 494,500

19
Giường 2 tầng (1,2m-

1,4m)
D2000 x R1200 x C chiếc 13,225,000 12,650,000

20 Giường ngủ 1,8m D2000 x R1800 x C350 chiếc 8,797,500 8,395,000

21 Giường ngủ 1,6m D2000 x R1600 x C350 chiếc 8,337,500 7,935,000

22 Giường ngủ 1,4m D2000 x R1400 x C350 chiếc 7,877,500 7,475,000

23 Giường ngủ 1,2m D2000 x R1200 x C350 chiếc 6,670,000 6,325,000

24 Tab đầu giường D:600 x C:350 x S:400 chiếc 2,012,500 1,782,500

25 Bàn trang điểm D x S550 x C750 md 3,220,000 3,047,500
Đơn giá thấp nhất áp dụng 

cho 1 chiếc bàn

26 Vách gương bỉ 5mm D x S x C m2 1,495,000 1,495,000

27 Vách bọc nỉ D x S x C m2 1,667,500 1,667,500

28 Bàn học D x S:550 x C:750 md 3,220,000 2,990,000
Đơn giá thấp nhất áp dụng 

cho 1 chiếc bàn

29 Tủ lavabo DXS600XC md 3,335,000 3,105,000
Thùng gỗ nhựa đơn giá cộng 

thêm 500k/md

30 Tủ treo trên lavabo DXS250XC m2 2,702,500 2,530,000

31 Gương bỉ 5mm mài xiết m2 862,500 862,500

32

Cánh khung nhôm hệ 

(Gương bỉ 5mm hoặc kính 

đen cường lực 6mm)

m2 3,162,500 3,162,500 Cánh cho tủ gương, tủ áo

Ghi chú:

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Đơn giá trên không kèm phụ kiện hãng (Bản lề giảm chấn, ray âm, tay co, giá kệ ngũ kim…vv) 

- Đơn giá trên được miễn phí phụ kiện thường (Bản lề thường, ray bi 2 lớp, suốt áo)

- Đơn giá trên (từ 02 sản phẩm) đã bao gồm vận chuyển hoàn thiện lắp đặt tại nội thành TP Hà Nội

- Thời gian thi công/đơn hàng thông thường: 07-15 ngày

Thêm ngăn kéo giường 

500k/1 cái

2



CÔNG TY CỔ PHẦN TOP HOME VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 11, Liền kề 11, KĐT Văn Khê, P. La Khê, Q. Hà Đông, Hà Nội

Nhà máy sản xuất: Cụm công nghiệp Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Website: www.tophomevietnam.com       Email: tophomevietnam@gmail.com
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Chất liệu: Thùng gỗ MDF 

melamin 17mm chống ẩm, cánh 

MDF 2 mặt Laminate Minh 

Long hoặc tương đương (Hậu 

alumin 3mm, MDF 6mm chống 

ẩm 2 mặt melamin).

Chất liệu: Thùng gỗ MDF 

melamin 17mm chống ẩm, cánh 

MDF Acrylic ko đường line 

(Hậu alumin 3mm, MDF 6mm 

chống ẩm 2 mặt melamin).

1 Tủ giầy D x S:350 x C m² 3,392,500 4,140,000

2 Tủ bếp dưới D x S580 x C850 md 3,335,000 4,140,000
Thùng gỗ nhựa đơn giá cộng 

thêm 500k/md

3 Tủ bếp trên D x S350 x C800 md 3,335,000 4,140,000

4 Tủ chứa tủ lạnh DxS600XC m2 2,817,500 3,162,500 Tủ không hậu

5 Bàn trà D1000 x R600 x C350 cái 4,542,500

6 Quầy bar, bàn đảo D x S x C md 4,542,500 5,232,500

7 Tủ áo D x S:600 x C m² 3,392,500 4,197,500

8 Tủ áo không cánh D x S:600 x C m²

9 Kệ đồ không cánh D x S:350 x C: m2 Có cánh đơn giá theo tủ giầy

10 Kệ thấp có cánh D x S:350 x C600-800 md 3,220,000 4,082,500

11 Kệ thấp không cánh D x S:350 x C600-900 md

12 Giá sách không cánh D x S:300 x C m²

13 Tủ ngăn kéo D x S:100 x C600-900 md 4,312,500 5,117,500

14 Kệ TV D x S:400 x C:400 md 2,817,500 3,047,500

15 Vách ốp phẳng 1 Mặt D x S x C m² 1,265,000 1,840,000

16
Vách ốp dạng nan trên 

tấm phẳng 1 mặt
D x S x C m² 1,955,000

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM NỘI THẤT 
Laminate & Acrylic

GHI CHÚĐ.V.TKÍCH THƯỚCSẢN PHẨMTT

ĐƠN GIÁ

Kính gửi: Quý khách hàng
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Chất liệu: Thùng gỗ MDF 

melamin 17mm chống ẩm, cánh 

MDF 2 mặt Laminate Minh 

Long hoặc tương đương (Hậu 

alumin 3mm, MDF 6mm chống 

ẩm 2 mặt melamin).

Chất liệu: Thùng gỗ MDF 

melamin 17mm chống ẩm, cánh 

MDF Acrylic ko đường line 

(Hậu alumin 3mm, MDF 6mm 

chống ẩm 2 mặt melamin).

GHI CHÚĐ.V.TKÍCH THƯỚCSẢN PHẨMTT

ĐƠN GIÁ

17 Vách hộp 2 Mặt D x S x C m² 2,357,500 3,680,000

18 Đợt trang trí D x S:250 x C md

19
Giường 2 tầng (1,2m-

1,4m)
D2000 x R1200 x C chiếc

20 Giường ngủ 1,8m D2000 x R1800 x C350 chiếc

21 Giường ngủ 1,6m D2000 x R1600 x C350 chiếc

22 Giường ngủ 1,4m D2000 x R1400 x C350 chiếc

23 Giường ngủ 1,2m D2000 x R1200 x C350 chiếc

24 Tab đầu giường D:600 x C:350 x S:400 chiếc 2,012,500

25 Bàn trang điểm D x S550 x C750 md 3,220,000 4,140,000
Đơn giá thấp nhất áp dụng 

cho 1 chiếc bàn

26 Vách gương bỉ 5mm D x S x C m2

27 Vách bọc nỉ D x S x C m2

28 Bàn học D x S:550 x C:750 md 3,220,000 4,140,000
Đơn giá thấp nhất áp dụng 

cho 1 chiếc bàn

29 Tủ lavabo DXS600XC md 3,335,000 4,140,000
Thùng gỗ nhựa đơn giá cộng 

thêm 500k/md

30 Tủ treo trên lavabo DXS250XC m2 2,702,500 3,507,500

31 Gương bỉ 5mm mài xiết m2

32

Cánh khung nhôm hệ 

(Gương bỉ 5mm hoặc 

kính đen cường lực 6mm)

m2 Cánh cho tủ gương, tủ áo

Ghi chú:

- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

- Đơn giá trên không kèm phụ kiện hãng (Bản lề giảm chấn, ray âm, tay co, giá kệ ngũ kim…vv) 

- Đơn giá trên được miễn phí phụ kiện thường (Bản lề thường, ray bi 2 lớp, suốt áo)

- Đơn giá trên (từ 02 sản phẩm) đã bao gồm vận chuyển hoàn thiện lắp đặt tại nội thành TP Hà Nội

- Thời gian thi công/đơn hàng thông thường: 07-15 ngày

Thêm ngăn kéo giường 

500k/1 cái
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